PHỤ LỤC 1

Danh mục hồ sơ tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

(Kèm theo Công văn số: 106/ĐHHĐ-HCTH ngày 24/5/2017 của Hiệu trưởng)



Hồ sơ bao gồm:


1. Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2016 - 2017. 

                               (Mẫu 1; 01 bản có đóng bìa).


2. Tổng hợp danh sách đề nghị Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường xét công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 và xét đề nghị khen cao của toàn đơn vị          (Mẫu 2).


3. Tổng hợp tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị xét công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở, công dân gương mẫu và các danh hiệu, hình thức đề nghị khen cao của toàn đơn vị (Mẫu 3).


4. Báo cáo và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân: 

  - Chiến sĩ thi đua cơ sở, Công dân gương mẫu (Mẫu 4.1, 4.2; 01 bản báo cáo và bản tóm tắt)

  - Tập thể đề nghị khen cao (Mẫu 5.1, 5.2; 03 bản báo cáo và  bản tóm tắt); 

  - Cá nhân đề nghị khen cao (Mẫu 6.1, 6.2; 03 bản báo cáo và bản tóm tắt).

              (Có photo hồ sơ minh chứng kèm theo báo cáo thành tích).

5. Báo cáo thành tích khoa học đối với cá nhân đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (Mẫu 7; 03 bản)

6. Bìa báo cáo (Mẫu 8).

      Lưu ý:  Các báo cáo phải được thực hiện đúng mẫu hướng dẫn và theo thể thức văn bản hành chính, đóng bìa, bọc gáy cẩn thận. Đối với các báo đề nghị khen cao của tập thể, cá nhân gửi trước về Nhà trường 01 bản, sau khi có kết quả họp của Hội đồng TĐ-KT trường, Ban Thư ký sẽ liên hệ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
PHỤ LỤC 2

 Các biểu mẫu thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

(Kèm theo Công văn số: 106/ĐHHĐ-HCTH ngày 24/5/2017 của Hiệu trưởng)


 
Mẫu số 1: Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2016 - 2017. 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
(TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2017


BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thi đua năm học 2016 - 2017

 

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2.1. Công tác tư tưởng, chính trị

2.2. Công tác tổ chức, quản lý đơn vị

2.3. Công tác chuyên môn

2.4. Công tác NCKH, SKKN, bồi dưỡng đội ngũ

2.5. Các hoạt động khác

- Kết quả hoạt động Văn - Thể - Mỹ.

- Các phong trào đoàn kết, tương ái giúp đỡ nhau trong đơn vị; các hoạt động nhân đạo từ thiện.....

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm (nêu những kết quả nổi bật).

2.  Hạn chế, tồn tại trên các mặt hoạt động.

3. Nguyên nhân của những tồn tại.

4. Các giải pháp khắc phục.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 - 2018

(Nêu phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trên các mặt công tác 

và giải pháp thực hiện)

 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2: Tổng hợp danh sách đề nghị Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường xét công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 và xét đề nghị khen cao của toàn đơn vị.

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2017


DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân đề nghị xét công nhận 

danh hiệu thi đua cấp trường và đề nghị khen cao năm học 2016 - 2017

I. TẬP THỂ: 

1. Cấp trường:

2. Khen cao (cấp tỉnh trở lên):

II. CÁ NHÂN:

	TT
	Họ và tên
	Lao động

tiên tiến
	CSTĐ

cơ sở
	Công dân

gương mẫu
	Khen cao

(Ghi rõ hình thức, danh hiệu)
	Ghi

 chú

	   1
	Nguyễn Văn A
	X
	X
	X
	Bằng khen của Chủ tịch UNBD tỉnh.
	

	
	…………….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                       TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lưu ý: 

- Các đơn vị phải lập danh sách cán bộ theo vần A,B,C. 

- Sử dụng ký hiệu: Đạt: X; Không đạt: 0, Không dự bình: KDB và ghi tóm tắt lý do không đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc không dự bình vào cột Ghi chú.

- Đối với đề nghị khen cao ghi rõ danh hiệu, hình thức khen thưởng đề nghị.
Mẫu 3: Tổng hợp tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị xét công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở, công dân gương mẫu và các danh hiệu, hình thức đề nghị khen cao của toàn đơn vị.

TỔNG HỢP TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016 - 2017


	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	% Số phiếu 

tín nhiệm
	Tóm tắt thành

 tích nổi bật
	Các hình thức đã được 

khen thưởng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Đề nghị công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu” năm học 2016 - 2017


	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	% Số phiếu 

tín nhiệm
	Tóm tắt thành

 tích nổi bật
	Các hình thức đã được  khen thưởng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Đề nghị danh hiệu, hình thức khen cao năm học 2016 - 2017


	STT
	Họ và tên, chức vụ
	Danh hiệu, hình thức khen thưởng

 đề nghị
	% Số phiếu 

tín nhiệm
	Tóm tắt thành

 tích nổi bật
	Các hình thức 

đã được khen thưởng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú:


- Tóm tắt thành tích nổi bật của cá nhân cần ngắn gọn, gắn với tiêu chuẩn quy định, chú ý nêu rõ thành tích, kết quả đạt được trong NCKH (đề tài, sáng kiến, bài báo….) và gửi kèm minh chứng.


- Số phiếu tín nhiệm: % số phiếu tín nhiệm bằng tỷ lệ số phiếu tín nhiệm trên tổng số cán bộ được triệu tập.

      Mẫu 4.1: Báo cáo thành tích Chiến sĩ thi đua cơ sở, Công dân gương mẫu

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2017


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị công nhận danh hiệu ............................. năm học 2016 - 2017


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên:   (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)                                                  

- Sinh ngày, tháng, năm:
                                     Giới tính: 



- Quê quán: 

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ: 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao

2. Thành tích đạt được của cá nhân

  2.1. Công tác chính trị tư tưởng

2.2. Công tác chuyên môn

(Nêu thành tích nổi bật của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có số liệu minh chứng cụ thể về chất lượng, hiệu quả công việc)

  
2.3. Công tác nghiên cứu khoa học và SKKN

          (Nêu rõ tên đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, xếp loại của HĐ nghiệm thu)

2.4. Các công tác khác

(Nêu kết quả công tác tự học, bồi dưỡng nâng cao trình độ; các công việc kiêm nhiệm….)

2.5. Những đóng góp cho phong trào của đơn vị và Nhà trường

(Việc tham giam gia các phong trào do các tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường phát động; các hoạt động xã hội, từ thiện….)./.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
          (Ký, ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

        Mẫu 4.2: Tóm tắt thành tích đề CSTĐ cơ sở, Công dân gương mẫu
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2017


TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị công nhận danh hiệu .................... năm học 2016 - 2017 

	STT
	Họ và tên,

chức vụ, đơn vị
	Thành tích nổi bật trong năm học 2016 - 2017

	
	
	Ghi ngắn gọn thành tích nổi bật đạt được đúng các tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua đề nghị xét tặng theo hướng dẫn tại Quy định số 91/QyĐ-ĐHHĐ ngày 22/5/2015. Lưu ý: Nêu cụ thể kết quả NCKH (đề tài, sáng kiến, bài báo....)


                                                                                      NGƯỜI TÓM TẮT

                                                                                          (Ký, ghi rõ tên)

Mẫu 5.1: Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen cao.

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(GHI TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2017


BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG .....(Ghi rõ hình thức đề nghị tặng thưởng)

Tên đơn vị đề nghị

 (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị (cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất...), các tổ chức đảng, đoàn thể. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng năng, nhiệm vụ được giao
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐƠN VỊ

1. Công tác đào tạo (hoặc công tác quản lý đối với các phòng, ban, trung tâm).
2. Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm

3. Công tác xây dựng đội ngũ

4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

5. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức và lao động

6. Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội.

7. Đánh giá chung: (vị trí của đơn vị trong trường, thành tích đặc biệt, nguyên nhân đạt được thành tích)

8. Phương hướng, nhiệm vụ trong năm học tiếp theo.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	


      2. Hình thức khen thưởng:

	Năm học
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	


Căn cứ vào tiêu chuẩn của Luật Thi đua - Khen thưởng và thành tích của đơn vị đã đạt được, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trên xét tặng………..../.
	HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ



	XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

(Ghi chú: Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Trung ương)


Mẫu 5.2. Tóm tắt thành tích của tập thể đề nghị khen cao.

	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG

……………………………………………………….



	STT
	Tên đơn vị
	Các hình thức đã được khen thưởng
	Thành tích nổi bật

 từ năm học.........đến năm học ..........

	1
	Ví dụ:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa.

- Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa.
	1. Danh hiệu thi đua:

- Năm học 2015 - 2016:

+ Tập thể lao động tiên tiến, Quyết định số…./QĐ-ĐHHĐ ngày …/…./….. của Hiệu trưởng.

+ Tập thể lao động xuất sắc, Quyết định số…./QĐ-UBND ngày …/…./….. của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Năm học 2016 - 2017:

……………………………………………..

2. Hình thức khen thưởng:

- Năm học 2015 - 2016:

+ Giấy khen, Quyết định số…./QĐ-ĐHHĐ ngày …/…./….. của Hiệu trưởng.

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số…./QĐ-UBND ngày …/…./….. của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Năm học 2016 - 2017:

……………………………………………..


	


Mẫu 6.1:  Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen cao (từ cấp tỉnh trở lên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(GHI TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	
Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2017


BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG...................................................

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên:   (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)                                                  

- Sinh ngày, tháng, năm:
                                        Giới tính: 



- Quê quán: 

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn và nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận.
2. Sơ lược thành tích của đơn vị (Đối với cán bộ làm công tác quản lý)

3. Thành tích đạt được của cá nhân

3.1. Công tác chính trị, tư tưởng

3.2. Công tác chuyên môn

3.3. Công tác nghiên cứu khoa học

3.4. Các công tác khác

3.5. Những đóng góp cho các phong trào của đơn vị, nhà trường

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm học
	Danh hiệu 

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	


  2. Hình thức khen thưởng:

	Năm học
	Hình thức

 khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành 

quyết định

	
	
	


Căn cứ vào tiêu chuẩn của Luật Thi đua - Khen thưởng và thành tích của cá nhân đã đạt được, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trên xét tặng………... cho tôi./.
	HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ



	XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

(Ghi chú: Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Trung ương)


Mẫu 6.2:  Báo cáo tóm tắt thành của cá nhân đề nghị khen cao

	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG 

……………………………………………………….



	STT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác
	Các hình thức đã được khen thưởng
	Thành tích nổi bật 

từ năm học.........đến năm học ..........

	1
	
	1. Danh hiệu thi đua:

- Năm học 2014 - 2015:

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở, Quyết định số…./QĐ-ĐHHĐ ngày …/…./….. của Hiệu trưởng.

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Quyết định số…./QĐ-UBND ngày …/…./….. của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Năm học 2015 - 2016:

……………………………………………..

2. Hình thức khen thưởng:

- Năm học 2014 - 2015:

+ Giấy khen, Quyết định số…./QĐ-ĐHHĐ ngày …/…./….. của Hiệu trưởng.

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số…./QĐ-UBND ngày …/…./….. của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Năm học 2015 - 2016:

……………………………………………..


	


Mẫu 7: Báo cáo thành tích khoa học của cá nhân đề nghị khen cao (cấp tỉnh trở lên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………..., ngày  ……. tháng …….. năm …….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG ………………………………………………………….


- Họ và tên: ……………………………………………………………………….

- Sinh ngày:……………………………Giới tính:  ………………………………

- Quê quán : ………………………………………………………………………

- Trú quán: ………………………………………………………………………..  

- Chức vụ, đơn vị: ………………………………………………………………..

- Trình độ chuyên môn:  ………………………………………………………….

- Học hàm, học vị: ………………………………………………………………

- Danh hiệu: ………………………………………………………………………

- Trình độ LL chính trị: …………………………………………………………..             

Trong …… năm học qua (từ năm học… - … đến năm học 2016 - 2017), tôi đã có … đề tài, sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi…….....................................................…, cụ thể như sau:

	STT
	Tên đề tài, sáng kiến
	Số Quyết định
 công nhận
	Ngày, tháng, năm

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	4 
	
	
	

	5 
	
	
	


(Ngoài các đề tài NCKH, sáng kiến có thể thống kê thêm danh sách bài báo khoa học, giáo trình……)

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

	Người viết
(Ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu 8: Mẫu bìa báo cáo.

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ…….…………………………………..

Người đề nghị: 
Nguyễn Văn A.
Chức vụ: 

Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ

Đơn vị công tác:

Khoa……, Trường Đại học Hồng Đức.

Thanh Hoá, tháng 6/2017
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